
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /QĐ-UBND                                    Như Xuân, ngày      tháng 12 năm 2023 
       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Tân Bình 

năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ 
trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính 
phủ về sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BCT ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về 
quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 06/2022/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong 
lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết 06/2022/NQ-NĐND ngày 11/12/2022; Nghị quyết số 
08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2023 về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 
tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 
trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ PTSX thuộc các chương trình MTQG trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 về sửa đổi 
bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022; số 
07/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn 
trong thực hiện các chương trình MTQG; 

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về Về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển 
nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp 
xã tỉnh Thanh Hóa; 
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Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hoá: số 2751/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt 
phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Như 
Xuân về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 
vững năm 2023 trên địa bàn huyện Như Xuân; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 
17/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về Phê duyệt phân bổ vốn sự 
nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững năm 2023 (Nội dung thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3); 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Tiểu dự án 
1, Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 huyện 
Như Xuân. 
      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Tân Bình 
năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025), với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Dự án chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản nhóm hộ phát triển sản 
xuất cộng đồng liên thôn xã Tân Bình. 

2. Cơ quan quản lý nguồn vốn thực hiện dự án: UBND xã Tân Bình, huyện 
Như Xuân. 

3. Cộng đồng: Nhóm hộ phát triển sản xuất cộng đồng liên thôn xã Tân Bình. 

- Người đại diện: Ông Lương Văn Thuận. 

- Chức vụ: Trưởng thôn Tân Sơn, xã Tân Bình, huyện Như Xuân. 

- Căn cước công dân: 038084013007, ngày cấp 28/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, xã Tân Bình, huyện Như Xuân. 

4. Thời gian triển khai: Năm 2023-2024. 

5. Địa bàn thực hiện: trên địa bàn 6 thôn, xã Tân Bình, gồm các thôn: Tân 
Sơn, Tân Thắng, Tân Lập, Mai Thắng, Thanh Bình, Đức Bình. 

6. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án: tổng 
số 22 hộ, trong đó 14 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo trên địa 
bàn xã Tân Bình (có danh sách kèm theo tại phụ lục 1). 

7. Nội dung dự án 

 a. Yêu cầu kỹ thuật: giống trâu, bò cái sinh sản phải đạt tiêu chuẩn con giống 
theo quy định; bò cái mua về phải đạt tối thiểu 12 tháng tuổi, trọng lượng đạt từ 
120kg trở lên, là các giống bò lai; trâu cái mua về phải đạt tối thiểu 12 tháng tuổi, 
trọng lượng từ 150 kg trở lên. Chuồng, trại đảm bảo đủ 03 điều kiện: nền cứng, cột 
chắc, mái cứng, diện tích tối thiểu đạt 4m2.  

b. Các hoạt động của dự án:  

1. Nội dung hoạt động hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 

- Mua con giống:  



3 

+ Định mức hỗ trợ: hỗ trợ 16,0 triệu đồng/hộ nghèo để mua con giống trâu cái 
sinh sản; hỗ trợ 13,0 triệu đồng/hộ nghèo để hỗ trợ mua con giống bò cái sinh sản 
(hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ cho hộ nghèo). 

+ Kinh phí thực hiện: hỗ trợ cho 22 hộ mua con giống, trong đó: 18 hộ mua 
trâu, 04 hộ mua bò; kinh phí hỗ trợ 315 triệu đồng. 

- Hỗ trợ làm chuồng trại:  

+ Định mức hỗ trợ: hỗ trợ hộ nghèo 02 triệu đồng để làm chuồng trại; hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo mức hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ cho hộ nghèo. 

      + Kinh phí thực hiện: hỗ trợ 22 hộ làm chuồng trại chăn nuôi trâu, bò; kinh 
phí hỗ trợ 40,8 triệu đồng. 

- Tập huấn kỹ thuật cho các thành viên nhóm hộ: 01 lớp, kinh phí thực hiện 
5,196 triệu đồng. 

2. Nội dung hoạt động sử dụng từ các nguồn kinh phí khác: 

- Vốn ưu đãi: Không. 

- Kinh phí khác: Không. 

- Kinh phí đóng góp của cộng đồng: 243.950.000 đồng 

+ Đối ứng mua con giống: 87.800.000 đồng 

+ Đối ứng làm chuồng trại: 47.200.000 đồng 

+ Trồng cỏ chăn nuôi, mua thuốc, vắc xin phòng bệnh, công lao động: 
108.950.000 đồng  

8.  Tổng kinh phí thực hiện dự án: 604.946.000 đồng (Sáu trăm linh bốn 
triệu, chín trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn), trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước là: 360.996.000.000 đồng. 

- Kinh phí đóng góp của cộng đồng: 243.950.000đồng. 

(có dự toán chi tiết kèm theo tại phụ lục 2). 

9. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

Thực hiện theo Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND 
tỉnh Thanh Hoá về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững năm 20223; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 
17/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn 
ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2023 (Nội dung thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3). 

10. Hình thức luân chuyển, cách thức quản lý tiền luân chuyển quay vòng 
trong cộng đồng: Thực hiện theo Quy định của UBND tỉnh Thanh Hoá. 

11. Hiệu quả của dự án: 

- Giúp cho người nghèo được tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào phát 
triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế từ chăn 
nuôi trâu bò, tăng cường mối liên kết hiệu quả giữa nhà nước, cộng đồng và người 
dân trong sản xuất, chăn nuôi, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. 

- Góp phần tăng thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án sau khi kết thúc dự 
án, góp phần tác động, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn triển khai dự án. Tạo việc 
làm tại chỗ cho lao động nghèo theo mùa vụ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định 
đời sống cho người dân. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



4 

1. UBND xã Tân Bình:  

Làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
cộng đồng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững năm 2023 trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Căn 
cứ Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng, ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm cộng đồng thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản xuất. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
dự án của cộng đồng và các hộ dân. Nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn hỗ trợ 
cho đại diện tổ nhóm cộng đồng theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đại 
diện tổ nhóm cộng đồng. Giám sát kết quả thực hiện dự án; phối hợp các đơn vị có 
liên quan hướng dẫn, chăm sóc tốt đàn vật nuôi; quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi được 
hỗ trợ, tránh thất thoát ngân sách hỗ trợ của nhà nước. 

2. Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên: 

- Thực hiện dự án sản xuất theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về phê 
duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và Hợp đồng ký kết với Chủ đầu 
tư dự án (UBND xã Tân Bình). 

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục 
đích, định mức theo Quyết định phê duyệt dự án. 

- Thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để 
luân chuyển trong cộng đồng (nếu có) theo quy định của UBND tỉnh. 

3. Phòng Tài chính - kế hoạch:  

- Hướng dẫn thủ tục hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; 
cấp kinh phí cho đơn vị thực hiện khi có đủ hồ sơ theo quy định. Tổng hợp quyết 
toán nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện dự án của địa 
phương. 

4. Phòng Nông nghiệp& PTNT: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của địa phương. Tổng hợp 
báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Nông 
nghiệp &PTNT, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, 
Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Ông Lương Văn Thuận – Trưởng thôn Tân Sơn, xã 
Tân Bình, huyện Như Xuân (đại diện cộng đồng) và các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

Nơi nhận:    
- Như điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

 

 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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